
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 778, Tờ bản đồ số 45, Đường DH406, Khu phố Khánh Tân, Phường 
Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

26/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THANH TRÚC

3703034255

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP THANH TRÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TRUC CATERING INDUSTRY 
ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0368491273
Email: lynatrannguyen@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, bán buôn đồ uống không 
cồn

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường tủ bàn ghế và đồ dùng nội thất, linh 
phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ

4649

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn gỗ nhiên liệu

4661

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch men, ván các loại, ván lạng, ván ép, 
ván MDF, ván phủ verneer, ván ép, ván mỏng khác, gỗ vụn, gỗ 
tròn, gỗ nguyên khối,bán buôn đồ ngũ kim (trừ hoạt động bến 
thủy nội địa)

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn phế liệu ngành gỗ (không hoạt động tại trụ 
sở), nguyên phụ liệu ngành gỗ, bao bì gỗ, ba lết gỗ, gỗ lạng, 
ván ép và ván mỏng khác, gỗ tái chế, đồ thủ công mỹ nghệ (trừ 
chế biến gỗ).

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xe nâng cẩu hàng hóa, cẩu kéo xe

8299

8. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ôtô, xe cẩu các loại

7710

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
chi tiết: Sản xuất ba lết bằng gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ 
(trừ chế biến gỗ).

1629

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar, vũ trường)

5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

14. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629(Chính)

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:Cho thuê xe cẩu, xe cần trục, lu, máy kéo, máy ủi và 
các máy móc, thiết bị trong xây dựng

7730

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, linh 
phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ

3100
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6.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       371191292
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 778, Tờ bản đồ số 45, Đường DH406, Khu phố Khánh 
Tân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LY NA Nữ

12/09/1987 Kinh Việt Nam

22/10/2019 Công an Tỉnh Kiên Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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